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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách các cộng đồng dân cư, thôn, bản, tiểu khu 
thuộc vùng đệm 4 Khu rừng đặc dụng Copia, Tà Xùa, Xuân Nha,
 Sốp Cộp trên địa bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của liên Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoan 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 278/TTr-SNN ngày 27 tháng 8 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách các cộng đồng dân cư thôn, bản, tiểu khu thuộc vùng đệm 4 khu rừng đặc dụng: Copia, Tà Xùa, Xuân Nha, Sốp Cộp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

(có Danh sách chi tiết kèm theo)
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn Ban quản lý các khu rừng đặc dụng căn cứ danh sách cộng đồng dân cư thôn, bản, tiểu khu được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này tổ chức lập dự toán kinh phí hỗ trợ phát triển cộng đồng hàng năm được quy định tại Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020 và Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của liên bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Thuận Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp; Chi cục trưởng: Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp; Giám đốc các Ban quản lý rừng đặc dụng: Copia, Tà Xùa, Xuân Nha, Sốp Cộp; Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Mạnh KTN, 18 bản.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Tráng Thị Xuân                    


DANH SÁCH THÔN, BẢN, TIỂU KHU THUỘC VÙNG ĐỆM TRONG VÀ NGOÀI TIẾP GIÁP VỚI 4 KHU RỪNG ĐẶC DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 2327/QĐ-UBND 
ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

1. Khu rừng đặc dụng Copia
	STT
	Tên huyện/xã vùng đệm
	Các thôn, bản, tiểu khu thuộc vùng đệm

	
	
	Thôn bản nằm trong rừng đặc dụng
	Thôn bản tiếp giáp rừng đặc dụng

	I
	Huyện Thuận Châu
	
	

	1
	Xã Co Mạ
	Bản Co Nghè A
	Bản Chả Lạy B

	
	
	Bản Co Nghè B
	Bản Mớ

	
	
	Bản Láu Hạ
	Bản Cát

	
	
	Bản Co Mạ
	

	
	
	Bản Pha Khuông
	

	
	
	Bản Cha Lạy A
	

	
	
	Bản Nong Vai
	

	
	
	Bản Hua Lương
	

	
	
	Bản Hua Ty
	

	
	
	Bản Sềnh Thàng
	

	2
	Xã Long Hẹ
	Bản Noong Cốc A
	Bản Noong Cốc B

	
	
	Bản Pá Uổi
	Bản Há Tàu

	
	
	Bản Nặm Nhứ
	Bản Long Hẹ

	
	
	Bản Phiêng Mạt
	Bản Co Nhừ

	3
	Xã Chiềng Bôm
	Bản Hua Ty A
	Bản Mỏ

	
	
	Bản Hua Ty B
	Bản Nhộp

	
	
	Bản Huổi Pu
	Bản Ten Muông

	
	
	Bản Ít Cang
	Bản Ten Ké

	
	
	
	Bản Cún Ten

	
	
	
	Bản Cún Lum

	
	
	
	Bản Lái Lọng

	
	
	
	Bản Lái Ten

	
	
	
	Bản Lái Cang

	
	
	
	Bản Pú Cá

	
	
	
	Bản Hỏm

	
	
	
	Bản Pọng

	
	
	
	Bản Có

	
	
	
	Bản Lìu

	
	
	
	Bản Nà Tắm

	4
	Xã Nậm Lầu
	
	Bản Huổi Kép

	
	
	
	Bản Thẳm Phé

	5
	Xã Púng Tra
	
	Bản Púng

	Tổng
	5 xã
	18
	25

	2. Khu rừng đặc dụng Tà Xùa


	I
	Huyện Bắc Yên
	
	

	1
	Xã Háng Đồng
	Bản Háng Đồng A
	

	
	
	
	Bản Háng Đồng B

	
	
	Bản Háng Đồng C
	

	
	
	Bản Chống Tra
	

	
	
	Bản Làng Sáng
	

	
	
	
	Bản Háng Ba La

	2
	Xã Tà Xùa
	
	Bản Chung Chinh

	
	
	
	Bản Tà Xùa A

	
	
	
	Bản Tà Xùa B

	
	
	
	Bản Khe Cải

	
	
	
	Bản Móng Vàng

	
	
	
	Bản  Bẹ

	
	
	
	Bản Trò A

	
	
	
	Bản Trò B

	II
	Huyện Phù Yên
	
	

	1
	Xã Suối Tọ
	Bản Suối Khang
	Bản Trò

	
	
	
	Bản Lũng Khoai A

	
	
	
	Bản Lũng Khoai B

	
	
	
	Bản Suối tọ

	
	
	
	Bản Suối Dinh

	
	
	
	Bản Bắc Bẹ A

	
	
	
	Bản Bắc Bẹ B

	
	
	
	Bản Bắc Bẹ C

	2
	Xã Mường Thải
	Bản Suối Chiếu
	Bản Giáp Đất

	
	
	
	Bản Khe Lành

	
	
	
	Bản Khoai Lang

	
	
	
	Bản Suối Tàu

	
	
	
	Bản Văn Yên

	
	
	
	Bản Phúc Yên

	
	
	
	Bản Thải Thượng

	
	
	
	Bản Thải Hạ

	
	
	
	Bản Suối Quốc

	Tổng
	4 xã/2 huyện
	6
	27

	3. Khu rừng đặc dụng Xuân Nha

	I
	Huyện Mộc Châu
	
	

	1
	Xã Chiềng Sơn
	Bản Pha Luông
	

	
	
	Bản Suối Thín
	

	
	
	
	

	
	
	
	Nà Tén

	
	
	
	Bản Dân Quân

	
	
	
	Bản Co Phương

	
	
	
	Bản Hin Pén

	II
	Huyện Vân Hồ
	
	

	1
	Xã Tân Xuân
	Bản Cột Mốc
	

	
	
	Bản A Lang
	

	
	
	Bản Láy
	

	
	
	Bản Bún
	

	
	
	Bản Ngà
	

	
	
	Bản Bướt
	

	
	
	Bản Sa Lai
	

	
	
	
	Bản Tây Tà Lào

	
	
	
	Bản Đông Tà Lào

	2
	Xã Xuân Nha
	Bản Chiềng Hin
	

	
	
	
	Bản Chiềng Nưa

	
	
	
	Bản Thín

	3
	Xã Chiềng Xuân
	Bản Khò Hồng
	

	
	
	
	Bản Dúp Kén

	
	
	
	Bản Láy

	
	
	
	Bản Suối Quanh

	Tổng
	5 xã/2 huyện
	11
	11

	4. Khu rừng đặc dụng Sốp Cộp

	I
	Huyện Sông Mã
	
	

	1
	Xã Huổi Một
	Bản Pa Tết
	

	
	
	Bản Túp Phạ B
	

	
	
	Bản Túp Phạ A
	

	
	
	Bản Cang Cói
	

	
	
	Bản Phá Thoóng
	

	
	
	Bản Khua Họ
	

	
	
	Bản Co Mạ A
	

	
	
	Bản Co Mạ B
	

	
	
	
	Bản Tạ Hốc

	
	
	Bản Nong Ke
	

	2
	Xã Mường Cai
	Bản Phiêng Piềng
	

	
	
	Bản Huổi Hưa
	

	
	
	Bản Ta Lát
	

	
	
	
	Bản Co Phường

	
	
	
	Bản Pá Bẹ

	
	
	
	Bản Sài Khao

	
	
	
	Bản Khi Kia

	3
	Xã Nậm Mằn
	Bản Pá Ban
	

	
	
	Bản Huổi
	

	
	
	Bản Chả
	

	
	
	
	Bản Nà Cà

	
	
	
	Bản Nà Luông

	
	
	
	Bản Phiêng Phé

	
	
	Bản Nậm Mằn
	

	
	
	Bản Cang
	

	
	
	Bản Chạy
	

	
	
	Bản Chu Vai
	

	
	
	Bản Huổi Khoang
	

	II
	Huyện Sốp Cộp
	
	

	1
	Xã Sốp Cộp
	
	Bản Cang Mường

	
	
	
	Bản Hua Mường

	
	
	
	Bản Pe

	
	
	Bản Nà Dìa
	

	
	
	
	Bản Co Pồng

	
	
	Bản Tà Cọ
	

	
	
	
	Bản Pom Khăng

	
	
	
	Bản Lả Mường

	
	
	
	Bản Ban

	
	
	
	Bản Huổi Pe

	
	
	
	Bản Huổi Khăng

	
	
	
	Bản Sốp Nậm

	
	
	
	Bản Nà Lốc

	
	
	Bản Nà Nó
	

	
	
	Bản Nà Sài
	

	
	
	Bản Co Hịnh
	

	
	
	Bản Pá Hốc
	

	2
	Xã Dồm Cang
	Bản Huổi Nó
	

	
	
	Bản Lọng Phát
	

	
	
	Bản Tin Tốc
	

	
	
	Bản Nà Lừu
	

	
	
	Bản Pặt
	

	
	
	
	Bản Dồm

	
	
	
	Bản Nà Khá

	
	
	
	Bản Bằng Tạng

	
	
	
	Bản Cang Nưa

	
	
	
	Bản Cang Tở

	3
	Xã Púng Bánh
	Bản Huổi Cốp
	

	
	
	Bản Lầu
	

	
	
	Bản Phải
	

	
	
	Bản Cọ
	

	
	
	Bản Kéo
	

	
	
	Bản Liềng
	

	
	
	Bản Lùn
	

	
	
	Bản Khá
	

	
	
	Bản Nà Nghịu
	

	
	
	Bản Púng
	

	
	
	Bản Bánh
	

	Tổng
	6 xã/2 huyện
	42
	24

	Tổng cộng
	77
	87


PAGE  
7

